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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN RÁCH SỤN CHÊM DO CHẤN THƯƠNG KHỚP GỐI
Huỳnh Thị Trà My*, Lê Nghi Thành Nhân*

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ và giá trị của cộng hưởng từ với từ trường thấp trong chẩn đoán rách sụn chêm gối khi đối chiếu với kết quả nội soi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 70 bệnh nhân chấn thương gối gồm 27 nữ và 43 nam với tuổi trung bình 34,73 ± 10,11 được chụp cộng hưởng từ với máy Magnetom 0.35Tesla và nội soi gối tại bệnh viện Trung Ương Huế từ 01/04/2012 đến 30/06/2013. Đối chiếu với nội soi khớp để xác định các giá trị về độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rách sụn chêm gối.

Kết quả: Trên 54 sụn chêm rách ở 46 bệnh nhân phát hiện bằng nội soi khớp, các đặc điểm hình ảnh cộng hường từ của rách sụn chêm là bất thường tín hiệu sụn chêm 66,67%, bất thường hình dáng sụn chêm 27,78%, di lệch sụn chêm 11,11%. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị tiên đoán dương tính, giá trị tiên đoán âm tính của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rách sụn chêm ngoài lần lượt là 65,71%, 77,14%, 71,43%, 74,19%, 69,23% và rách sụn chêm trong là 73,68%, 78,43%, 77,14%, 56,00% và 88,89%.
Kết luận: Cộng hưởng từ với từ trường thấp là phương tiện không xâm nhập, khá chính xác với độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao trong việc chẩn đoán rách sụn chêm gối.
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SUMMARY

MRI APPEARANCE AND EFFICACY IN DIAGNOSIS MENISCUS TEAR
Objectives: The purpose of our study is determining the MRI imagines of the meniscus tear and evaluating the role of MRI in diagnosis meniscus tear.

Materials and Methods: 70 patients with knee injuries who had knee 0.35 Tesla MRI examinations and correlative knee arthroscopy in Hue Central Hospital to determine the MRI imagines,  the sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative results when we diagnosed meniscus tear.
Result: At arthroscopy 54 medial and lateral meniscal tear in 46 patients with MRI imaging: abnormal intra meniscal signal unequivocally contacting an articular surface was 66.67%, meniscal deformity wa 27,78%s, and displaced meniscus was 11,11%. The sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative results for medial tear were 73,68%, 78,43%, 77,14%, 56,00% and 88,89%. and for lateral tear were 65,71%, 77,14%, 71,43%, 74,19% and 69,23%. 
Conclusion: Low- field MRI is an accurate, non- invasive technique for examination the meniscus tear.
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